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4. Thủ tục Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành 

nhiệm vụ trong kháng chiến 

4.1. Trình tự thực hiện thủ tục hành chính: 

- Bước 1: Đối tượng TNXP hoặc thân nhân của TNXP (trường hợp TNXP đã 

từ trần) thực hiện nộp 01 bộ hồ sơ cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu 

thường trú. 

- Bước 2: Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã: 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định (theo 

từng đợt), Ủy ban nhân dân cấp xã hoàn thành việc: 

Tổ chức hội nghị và lập biên bản xác nhận hồ sơ xét hưởng chế độ trợ cấp (lập 

theo mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư này). Thành phần hội nghị gồm đại 

diện lãnh đạo cấp xã (Ủy ban nhân dân, Đảng ủy, Mặt trận Tổ quốc, Hội cựu TNXP 

hoặc Ban liên lạc cựu TNXP), Trưởng thôn có đối tượng TNXP đề nghị giải quyết 

chế độ trợ cấp. 

Tổng hợp hồ sơ xét hưởng chế độ trợ cấp đối với TNXP báo cáo Ủy ban nhân 

dân cấp huyện (gửi qua Phòng Nội vụ). 

- Bước 3: Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo Phòng Nội vụ: 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định (theo từng 

đợt), Phòng Nội vụ hoàn thành việc kiểm tra hồ sơ và tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh (gửi qua Sở Nội vụ). 

- Bước 4: Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: 

Chỉ đạo Sở Nội vụ: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

theo quy định (theo từng đợt), Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội hoàn thành việc xét duyệt, thẩm định, tổng hợp, trình Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh ra quyết định hưởng chế độ trợ cấp (lập theo mẫu số 3A, 3B, 3C kèm 

theo biểu tổng hợp danh sách TNXP đề nghị hưởng chế độ trợ cấp lập theo mẫu số 

4A, 4B, 4C ban hành kèm theo Thông tư 08). 

Đối với trường hợp TNXP không còn một trong các giấy tờ chứng minh là 

TNXP, Sở Nội vụ tổng hợp, chuyển danh sách đối tượng đến Hội cựu TNXP cấp 

tỉnh đề nghị kiểm tra, xác nhận cho ý kiến trước khi trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

ra quyết định. 

Sau khi có Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Nội vụ 

chuyển quyết định kèm theo hồ sơ xét hưởng chế độ trợ cấp của đối tượng cho Sở 

Lao động-Thương binh và Xã hội quản lý. 
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Chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Trong thời hạn 05 ngày làm 

việc, kể từ ngày nhận được Quyết định về giải quyết chế độ trợ cấp đối với TNXP 

(theo từng đợt), Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoàn thành việc tổng hợp 

danh sách đối tượng được hưởng trợ cấp một lần (lập theo mẫu số 05 ban hành kèm 

theo Thông tư 08) kèm theo công văn đề nghị bổ sung dự toán chi chế độ trợ cấp 

một lần, gửi 02 bản về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm lưu giữ hồ sơ đối tượng 

được hưởng chế độ trợ cấp theo quy định. 

4.2. Cách thức thực hiện thủ tục hành chính: nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua 

dịch vụ bưu chính công ích 

4.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ, gồm: 

- Một trong các giấy tờ sau đây chứng minh là TNXP (là bản chính hoặc bản 

sao có chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã): 

Lý lịch cán bộ hoặc lý lịch đảng viên khai trước ngày Quyết định số 

104/1999/QĐ-TTg ngày 14/4/1999 có hiệu lực thi hành. 

Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền cấp trước khi TNXP trở về địa phương như: 

Giấy chứng nhận hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị quản lý TNXP; Giấy chuyển 

thương, chuyển viện, phiếu sức khỏe; Giấy khen trong thời gian tham gia lực lượng 

TNXP; Giấy chứng nhận tham gia TNXP; Giấy điều động công tác, bổ nhiệm, giao 

nhiệm vụ. 

Trường hợp TNXP không còn một trong các giấy tờ thì phải nộp bản khai có 

chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trước khi 

tham gia TNXP (bản chính), Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm xác nhận bản 

khai đối với đối tượng là người địa phương đi TNXP nhưng hiện đang đăng ký hộ 

khẩu thường trú ở địa phương khác (nội dung xác nhận theo mẫu số 02 ban hành 

kèm theo Thông tư 08). 

- Bản khai cá nhân (lập theo mẫu số 1A hoặc 1B) 

4.4. Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: 25 ngày làm việc 

4.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thanh niên xung phong hoặc 

thân nhân của TNXP 

4.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã 

4.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định trợ cấp một lần 

4.8. Phí, Lệ phí: không 

4.9. Tên mẫu đơn, tờ khai: Bản khai cá nhân (lập theo mẫu số 1A hoặc 1B) 
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4.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 

4.11. Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính:  

- Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng 

 - Nghị định số 31/2013/NĐ-CP, ngày 09/4/2013 của Chính phủ Quy định chi 

tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách 

mạng 

- Quyết định 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011; Thông tư liên tịch số 

08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC. 
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Mẫu số 1A 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  

BẢN KHAI CÁ NHÂN 

Đề nghị hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong 

 

Họ và tên ……………………………………….Năm sinh ………………….... 

Nguyên quán………………………………………………………………….... 

Hộ khẩu thường trú…………………………………………………………...... 

Chứng minh nhân dân số ……………………………………………………… 

cấp ngày ………tháng………năm…………… nơi cấp (tỉnh)……………….... 

Tham gia TNXP ngày……tháng……năm …..… Đơn vị ……………………… 

Nơi đăng ký tham gia TNXP: xã…………… huyện……..…tỉnh……………… 

Trở về địa phương ngày…… tháng…… năm ………   

Giấy tờ chứng minh là thanh niên xung phong, gồm có:  

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

Hiện nay đang hưởng chế độ chính sách:.............................................................. 

Đề nghị các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết cho tôi được hưởng chế độ 

trợ cấp một lần theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định về chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm 

vụ trong kháng chiến. 

Tôi xin cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu 

trách nhiệm trước pháp luật./. 

  

  Ngày…… tháng …… năm ……… 

Người khai 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 
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Mẫu số 1B 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BẢN KHAI CÁ NHÂN 

Đề nghị hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với  

thanh niên xung phong đã từ trần 

 

Họ và tên người đứng khai……………….……… Năm sinh ……………… 

Nguyên quán………………………………………………………………….. 

Hộ khẩu thường trú…………………………………………………………….. 

Chứng minh nhân dân số …………………………………………………… 

cấp ngày ………tháng………năm…………… nơi cấp (tỉnh)……………… 

Là (ghi rõ mối quan hệ) ………………………………………………………. 

Đối với ông (bà) ………………………………………………………..…… 

Nguyên quán………………………………………………………………….. 

Tham gia TNXP ngày……tháng……năm …..… Đơn vị …………………… 

Nơi đăng ký tham gia TNXP: xã………………… huyện……..………tỉnh… 

Trở về địa phương ngày…… tháng…… năm ………  

Đã chết ngày…… tháng…… năm ………  

Giấy tờ chứng minh là thanh niên xung phong, gồm có: 

…………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………. 

Đã hưởng chế độ chính sách:............................................................................... 

Đề nghị các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối 

với thanh niên xung phong đã từ trần theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 

27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ đối với thanh niên xung 

phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến. 

Tôi xin cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu 

trách nhiệm trước pháp luật./. 

  

  Ngày…… tháng …… năm ……… 

Người khai 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 

 


